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1. Kết quả học tập học kỳ I

TT Môn học ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk
1 Toán 9.0 9.0 10 10 9.0 9.0 9.2
2 Vật lí 9.0 8.0 8.0    8.0 9.0 8.5
3 Hóa học 8.0 8.0 8.0    9.0 9.0 8.6
4 Sinh học 9.0 9.0 9.0    9.0 9.0 9.0
5 Ngữ văn 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.3
6 Lịch sử 9.0 9.0 9.0    7.0 9.0 8.5
7 Địa lí 8.0 8.0 7.0    7.0 8.0 7.6
8 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 10 8.0 10 10 9.0 8.0 8.9
9 GDCD 9.0 10       9.0 9.0 9.1

10 Công nghệ 10 9.0       9.0 9.5 9.4
11 Thể dục Đ Đ Đ    Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ       Đ Đ Đ

2. Tổng hợp kết quả

ĐTB Học Lực Hạnh Kiểm Danh hiệu X.hạng Phép K.Phép
Kết quả kỳ I 8.7 Giỏi Tốt Giỏi 7 0 0

3. Tổng hợp khen thưởng

TT Học kỳ Nội dung khen thưởng
1 I Giỏi

4. Tổng hợp kỷ luật / nhắc nhở

TT Học kỳ Nội dung kỷ luật
1 I

Nhận xét của GVCN: 
Nghỉ học KP: 0 
Nghỉ học CP: 0 
Tổng số buổi nghỉ: 0

An Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2024 
Giáo viên chủ nhiệm 

 
 
 

Hoàng Thị Bích Nhâm




